
DANH SÁCH
ĐỘI XUNG KÍCH PCTT XÃ ĐIỀM HE

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày      /4/2026 của Chủ tịch UBND xã Điềm He)

TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị Số điện thoại Ghi chú

1 Nông Văn Tùng Đội trưởng Phó Chủ tịch UBND xã (Phó trưởng
Ban phòng thủ dân sự) 0834 852 362

2 La Văn Thảo Đội phó Chỉ huy Trưởng BCH QS xã 0973 830 115
3 Đào Thắng Lợi Đội Phó Trưởng Công an xã 0913 277 424
4 Lăng Văn Hùng Đội Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã 0836 881 518

Nhóm An ninh trật tự
5 Hoàng Văn Đạt Nhóm trưởng Phó Trưởng Công an xã 0964 388 008
6 Đinh Thanh Giang Đội viên Phó Trưởng Công an xã 0976 999 918
7 Nông Văn Sinh Đội viên Phó Trưởng Công an xã
8 Hoàng Văn Hòa Đội viên Phó Trưởng Công an xã
9 Lương Tài Thịnh Đội viên Phó Trưởng Công an xã

10 Triệu Văn Thịnh Đội viên Cán bộ
11 Hoàng Sĩ Hùng Đội viên Cán bộ
12 Trương Văn Hải Đội viên Cán bộ
13 Vi Tiến Long Đội viên Cán bộ
14 Phạm Văn Thành Đội viên Cán bộ
15 Trần Công Minh Đội viên Cán bộ
16 Bùi Việt Hoàng Đội viên Cán bộ
17 Ngô Minh Chiến Đội viên Cán bộ

Nhóm thống kê thiệt hại, xác định nhu cầu hỗ trợ
18 Nguyễn Thị Quỳnh Nhóm trưởng Trưởng phòng Kinh tế 0848 208 838
19 Hoàng Văn Hưởng Đội viên Chuyên viên phòng KT 0948 818 828
20 Lăng Thị Lâm Đội viên Chuyên viên phòng KT 0369 720 279
21 Nông Thị Mỹ Ngọc Đội viên Chuyên viên phòng KT 0979 861 856
22 Nông Thị Hạnh Đội viên Chuyên viên phòng KT 0859 272 226
23 Lộc Thị Khuyên Đội viên Chuyên viên phòng KT 0358 998 950
24 Hoàng Đức Quang Đội viên Phó Trưởng phòng VH-XH 0915 459 659
25 Nông Văn Hưởng Đội viên Chuyên viên phòng VH-XH 0968 331 288
26 Lương Hoàng Phong Đội viên Chuyên viên phòng VH-XH 0975 550 659
27 Hoàng Hương Liễu Đội viên Viên chức TTDV công ích 0945 357 886
28 Hoàng Văn Hải Đội viên Viên chức TTDV công ích 0829 473 188
29 Hoàng Thị Thu Đội viên Viên chức TTDV công ích 0395 553 335
30 Đỗ Thị Huệ Đội viên Viên chức TTDV công ích 0983 665 700
31 Hứa Văn Đội Đội viên Phó GĐ Trung tâm phục vụ HCC 0979 571 593
32 Triệu Văn Thủy Đội viên Chuyên viên TTPV HCC 0366 545 715
33 Lương Đình Đặng Đội viên Chuyên viên TTPV HCC 0876 411 666
34 Liễu Thị Huế Đội viên Chuyên viên TTPV HCC 0379 157 960
35 Triệu Thị Vương Đội viên Phó CT MTTQ - Nông dân 0827 792 186
36 Hứa Thị Hằng Đội viên Phó CT MTTQ - Phụ nữ 0854 747 066
37 Hoàng Văn Vịnh Đội viên Phó CT MTTQ - Cựu chiến binh 0914 440 603
38 Vi Duy Đội viên Phó CT MTTQ - Đoàn thanh niên 0976 824 460
39 Nông Văn Trình Đội viên BTCB - Trưởng thôn 0373 399 235
40 Hứa Văn Khiêm Đội viên BTCB - Trưởng thôn 0353 522 931
41 Hoàng Văn Hùng Đội viên BTCB - Trưởng thôn 0368 085 097
42 Chu Bích Huyên Đội viên BTCB - Trưởng thôn 0946 592 023
43 Hoàng Văn Chương Đội viên BTCB - Trưởng thôn 0377 339 299
44 Triệu Văn Hà Đội viên BTCB - Trưởng thôn 0372 794 284
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45 Hoàng Minh Thành Đội viên BTCB - Trưởng thôn 0815 894 101
46 Triệu Văn Hữu Đội viên BTCB - Trưởng thôn 0834 831 123
47 Hoàng Thị Thuyết Đội viên BTCB - Trưởng thôn 0329 093 885
48 Hoàng Văn Vũ Đội viên BTCB - Trưởng thôn 0978 789 940
49 Hoàng Xuân Tuyến Đội viên BTCB - Trưởng thôn 0376 424 150
50 Nông Văn Mạnh Đội viên BTCB - Trưởng thôn 0364 776 070
51 Trấn Văn Quý Đội viên BTCB - Trưởng thôn 0394 157 714
52 Lương Thị Thiều Đội viên BTCB - Trưởng thôn 0392 345 788
53 Nông Văn Ninh Đội viên BTCB - Trưởng thôn 0355 701 280
54 Hoàng Văn Hoà Đội viên BTCB - Trưởng thôn 0815 018 661
55 Lương Đình Hùng Đội viên BTCB - Trưởng thôn 0365 369 039
56 Lương Văn Cao Đội viên BTCB - Trưởng thôn 0399 889 270
57 Trần Văn Dương Đội viên BTCB - Trưởng thôn 0342 698 728
58 Hà Văn Đoàn Đội viên BTCB - Trưởng thôn 0367 978 036
59 Hoàng Thị Tám Đội viên BTCB - Trưởng thôn 0339 617 872
60 Lương Văn Tương Đội viên BTCB - Trưởng thôn 0389 646 403
61 Phùng Văn Thế Đội viên BTCB - Trưởng thôn 0387 989 990
62 Nông Văn Hậu Đội viên BTCB - Trưởng thôn 0339 888 235
63 Luân Văn Tâm Đội viên BTCB - Trưởng thôn 0963 911 129

Nhóm thông tin liên lạc, hậu cần
64 Hà Văn Thưởng Nhóm trưởng Phó chánh VP HĐND-UBND 0985 618 181
65 Đinh Văn Khôi Đội viên Chuyên viên VP HĐND-UBND 0985 506 400
66 Triệu Thị Lệ Đội viên Chuyên viên VP HĐND-UBND 0915 664 811
67 Nông Việt Dũng Đội viên Chuyên viên VP HĐND-UBND 0382 899 329
68 Nông Mộng Tuấn Đội viên Chuyên viên VP HĐND-UBND 0359 432 234
69 Hà Thị Tâm Đội viên Chuyên viên VP HĐND-UBND 0344 412 768
70 Lương Thị Cúc Đội viên Chuyên viên VP HĐND-UBND 0866 806 522
71 Hoàng Văn Hưng Đội viên Lái xe VP HĐND và UBND 0983 689 488
72 Hoàng Văn Tùng Đội viên Nhân viên, VP HĐND và UBND 0845 646 456
73 Liễu Văn Quỳnh Đội viên Nhân viên, VP HĐND và UBND 0977 846 893

Nhóm y tế
74 Hoàng Thị Thủy Nhóm trưởng Trạm Y tế xã 0916 635 087
75 Lý Thị Nga Đội viên Trạm Y tế xã 0919 709 218
76 Chu Thị Hoài Đội viên Trạm Y tế xã 0987 847 336
77 Vi Thị Quyến Đội viên Trạm Y tế xã 0383 235 614
78 Lương Thu Thuỷ Đội viên Trạm Y tế xã 0866 858 405
79 Hoàng Thị Thoan Đội viên Trạm Y tế xã 0358 562 706
80 Lô Trung Hiếu Đội viên Trạm Y tế xã 0384 879 402
81 Nông Thị Duyên Đội viên Trạm Y tế xã 0395 666 434

Tổ xung kích I
82 Nguyễn Minh Hoàng Tổ trưởng Trợ lý Tác chiến Ban CHQS xã 0345 610 929
83 Chu Văn Hoàn Đội viên Thôn Thống Nhất 0345 190 395 Chiến sĩ
84 Chu Văn Nguyền Đội viên Thôn Thống Nhất 0963 564 297 Chiến sĩ
85 Chu Đình Thư Đội viên Thôn Thống Nhất 0328 754 219 Chiến sĩ
86 Hứa Văn Giang Đội viên Thôn Nà Bung 0977 842 273 Chiến sĩ
87 Lý Văn Hiệp Đội viên Thôn Nà Bung 0823 478 642 Chiến sĩ
88 Hứa Văn Nhật Đội viên Thôn Nà Bung 0328 791 321 Chiến sĩ
89 Cam Minh Hoài Đội viên Thôn Nà Súng 0398 711 008 Chiến sĩ
90 Hứa Văn Điện Đội viên Thôn Nà Súng 0989 780 421 Chiến sĩ
91 Hứa Văn Lập Đội viên Thôn Nà Súng 0986 239 862 Chiến sĩ
92 Triệu Văn Lợi Đội viên Thôn Trung Kiên 0969 248 438 Chiến sĩ
93 Triệu Văn Hiếu Đội viên Thôn Trung Kiên 0329 765 128 Chiến sĩ
94 Phùng Văn Vinh Đội viên Thôn Trung Kiên 0328 976 238 Chiến sĩ
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95 Hoàng Trung Thống Đội viên Thôn Phú Nhuận 0978 816 546 Chiến sĩ
96 Hoàng Mạnh Hiếu Đội viên Thôn Phú Nhuận 0328 796 530 Chiến sĩ
97 Hoàng Văn Tìn Đội viên Thôn Phú Nhuận 0328 976 526 Chiến sĩ
98 Cam Văn Hoàn Đội viên Thôn Điềm He 1 0399 413 883 Chiến sĩ
99 Hoàng Văn Việt Đội viên Thôn Điềm He 1 0982 367 569 Chiến sĩ
100 Cam Văn Quang Đội viên Thôn Điềm He 1 0327 976 453 Chiến sĩ
101 Hà Bá Duyệt Đội viên Thôn Điềm He 2 0976 824 460 Chiến sĩ
102 Lăng Xuân Thêm Đội viên Thôn Điềm He 2 0327 541 852 Chiến sĩ
103 Nguyễn Hoàng Nam Đội viên Thôn Điềm He 2 0356 987 127 Chiến sĩ
104 Hứa Văn Tài Đội viên Thôn Khun Pàu 0379 292 012 Chiến sĩ
105 Triệu Văn Bách Đội viên Thôn Khun Pàu 0328 568 543 Chiến sĩ
106 Hứa Văn Hanh Đội viên Thôn Khun Pàu 0628 965 272 Chiến sĩ
107 Hà Văn Bảo Đội viên Thôn Bản Làn 0828 481 816 Chiến sĩ
108 Hà Ngọc Vĩnh Đội viên Thôn Bản Làn 0348 216 527 Chiến sĩ
109 Hà Văn Hiếu Đội viên Thôn Bản Làn 0327 835 672 Chiến sĩ
110 Lý Công Sơn Đội viên Thôn Chi Quan 0393 171 998 Chiến sĩ
111 Hà Chí Liêu Đội viên Thôn Chi Quan 0989 673 216 Chiến sĩ
112 Lý Út Cường Đội viên Thôn Chi Quan 0386 453 218 Chiến sĩ
113 Hoàng Văn Hạ Đội viên Thôn Pác Làng 0355 448 541 Chiến sĩ
114 Triệu Văn Hùng Đội viên Thôn Pác Làng 0342 876 459 Chiến sĩ
115 Triệu Văn Huy Đội viên Thôn Pác Làng 0379 652 731 Chiến sĩ

Tổ xung kích II

116 Nông Văn Quyền Tổ trưởng Nhân viên Quân lực, quân khí kiêm
thủ kho Ban CHQS xã 0834 876 345

117 Hoàng Quốc Toàn Đội viên Thôn Khòn Cải 0334 056 413 Chiến sĩ
118 Hoàng Hữu Nghĩa Đội viên Thôn Khòn Cải 0328 162 232 Chiến sĩ
119 Đặng Thị Thuận Đội viên Thôn Khòn Cải 0968 427 521 Chiến sĩ
120 Lương Thành Luân Đội viên Thôn Khòn Tâử 0983 813 128 Chiến sĩ
121 Lương Hồng Thái Đội viên Thôn Khòn Tâử 0379 419 989 Chiến sĩ
122 Lương Minh Thường Đội viên Thôn Khòn Tâử 0357 729 345 Chiến sĩ
123 Triệu Giang Hùng Đội viên Thôn Khòn Lạn 0363 401 593 Chiến sĩ
124 Trần Văn Hoàng Đội viên Thôn Khòn Lạn 0364 248 284 Chiến sĩ
125 Triệu Văn Phúc Đội viên Thôn Khòn Lạn 0356 214 698 Chiến sĩ
126 Triệu Văn Quỳnh Đội viên Thôn Khòn Duông - Phiêng Phúc 0342 445 061 Chiến sĩ
127 Triệu Văn Mến Đội viên Thôn Khòn Duông - Phiêng Phúc 0357 941 932 Chiến sĩ
128 Triệu Văn Đình Đội viên Thôn Khòn Duông - Phiêng Phúc 0835 668 882 Chiến sĩ
129 Triệu Văn Đường Đội viên Thôn Nà Me 0385 850 927 Chiến sĩ
130 Phùng Văn Bằng Đội viên Thôn Nà Me 0355 884 864 Chiến sĩ
131 Nông Văn Thời Đội viên Thôn Nà Me 0382 306 393 Chiến sĩ
132 Liễu Văn Mười Đội viên Thôn Việt Yên 0978 863 531 Chiến sĩ
133 Lê Văn Hưởng Đội viên Thôn Việt Yên 0876 265 342 Chiến sĩ
134 Liễu Văn Dũng Đội viên Thôn Việt Yên 0238 267 653 Chiến sĩ
135 Nông Văn Lý Đội viên Thôn Bản Hạ 0968 584 851 Chiến sĩ
136 Phùng Văn Tiến Đội viên Thôn Bản Hạ 0383 774 973 Chiến sĩ
137 Long Minh Tuấn Đội viên Thôn Bản Hạ 0394 700 598 Chiến sĩ
138 La Văn Điện Đội viên Thôn Bản Thượng 0867 149 271 Chiến sĩ
139 Dương Văn San Đội viên Thôn Bản Thượng 0372 724 324 Chiến sĩ
140 Hoàng Thị Thương Đội viên Thôn Bản Thượng 0397 866 034 Chiến sĩ
141 Hoàng Văn Việt Đội viên Thôn Bản Nhang 0346 170 548 Chiến sĩ
142 Hoàng Thị Bông Đội viên Thôn Bản Nhang 0963 603 391 Chiến sĩ
143 Nông Thị Hường Đội viên Thôn Bản Nhang 0384 391 216 Chiến sĩ

Tổ xung kích III
144 Hoàng Văn Hiếu Tổ trưởng Trợ lý Ban CHQS xã 0387 269 739
145 Nông Văn Trường Đội viên Thôn Phù Huê 0988 973 630 Chiến sĩ
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146 Triệu Văn Ly Đội viên Thôn Phù Huê 0988 546 221 Chiến sĩ
147 Nông Văn Hứa Đội viên Thôn Phù Huê 0984 779 774 Chiến sĩ
148 Hoàng Văn Hiến Đội viên Thôn Khau Ngoà 0364 349 724 Chiến sĩ
149 Nông Văn Thắng Đội viên Thôn Khau Ngoà 0986 045 911 Chiến sĩ
150 Nguyễn Văn Hùng Đội viên Thôn Khau Ngoà 0343 387 774 Chiến sĩ
151 Trần Văn An Đội viên Thôn Bản Hẻo 0978 302 541 Chiến sĩ
152 Trần Văn Dũng Đội viên Thôn Bản Hẻo 0364 541 053 Chiến sĩ
153 Hoàng Thị Vân Đội viên Thôn Bản Hẻo 0366 467 687 Chiến sĩ
154 Nông Văn Phú Đội viên Thôn Phiêng Lầy 0977 201 896 Chiến sĩ
155 Bế Văn Tú Đội viên Thôn Phiêng Lầy 0961 830 254 Chiến sĩ
156 Lý Thị Xoan Đội viên Thôn Phiêng Lầy 0393 291 950 Chiến sĩ
157 Lý Văn Thượng Đội viên Thôn Còn Pù 0389 772 375 Chiến sĩ
158 Hoàng Trung Sơn Đội viên Thôn Còn Pù 0336 651 650 Chiến sĩ
159 Triệu Quang Linh Đội viên Thôn Còn Pù 0968 262 934 Chiến sĩ
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